TÍNH CHẤT VẬT LÝ 

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 

  - Học sinh biết được những tính chất hóa học của kim loại nói chung như: tác dụng của kim loại với phi kim, với dd axit, dd muối.

- Một số ứng dụng của kim loại trong đời sống và sản xuất.

 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng làm các bài tập hóa học định tính và định lượng.   

 3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, trình bày khoa học.

II. CHUẨN BỊ:

   1. Giáo viên: 

- Dụng cụ: Lọ thủy tinh miệng rộng, giá ống nghiệm, ống nghiệm, đèn cồn, môi sắt

- Hóa chất: Lọ O2, lọ H2, Na; dây thép; H2SO4l; dd CuSO4; dd AgNO3; Fe; Cu, Zn 

    2. Học sinh: Đọc trước bài học.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

   1. Ổn định tổ chức:       

   2. Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu tính chất vật lý của kim loại? Làm bài tập số 2

  3. Bài mới: 

Hoạt động 1: Phản ứng của kim loại với dung dịch axit (12 phút)

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	? Nhắc lại tính chất hóa học của axit?

?Viết PTHH minh họa?

HS lên bảng làm bài tập


	Zn(r + H2SO4(dd)           ZnSO4(dd) + H2 (k)

· Một số kim loại tác dụng với axit như H2SO4 , HCl tạo thành muối và giải phóng H2
Bài tập 1: Hoàn thành các PTHH sau:

Zn  +  S                 ?

?     +  Cl2            AlCl3
?     +  ?               MgO

?     +  ?                CuCl2
?     + HCl        FeCl2  +  ?


Hoạt động 2: Phản ứng của kim loại với dung dịch muối (20 phút)

	GV; Tổ chưc cho HS làm thí nghiệm theo nhóm

TN1: Cho 1 dây Cu vào dd AgNO3
TN2: Cho 1 dây zn vào dd CuSO4
TN3: Cho 1 dây Cu vào dd AlCl3
? Hãy quan sát và nêu các hiện tượng

Các nhóm làm thí nghiệm

Đại diệncác nhóm báo cáo 

GV Đưa thông tin chuẩn

? Hãy viết PTHH


	Cu(r)  + 2AgNO3(dd)      (CuNO3)2(dd) + 2Ag(r 

Zn(r)  + CuSO4(dd)      ZnSO4(dd) + Cu(r)

Kim loại hoạt động hóa học mạnh hơn (trừ Na, K, Ba, Ca …) có thể đẩy kim loại hoạt độgn hóa học yếu hơn ra khỏi dd muối tạo thành kim loại mới và muối mới 

Bài tập 2: Hoàn thành PTHH

Al  +   AgNO3           ?   + ?

? + CuSO4            FeSO4  + ?

Mg  + ?                  ? + Ag

Al   +  CuSO4       ?   +   ?


4. Củng cố: (7 phút)

- Giáo viên khái quát lại bài

- Bài tập : Hoàn thành các PTHH sau:

Zn  +   S                  ?

?     +  Cl2            AlCl3
Mg  + ?               ? + Ag

Al       + CuSO4          ?   +   ?
5. Hướng dẫn về nhà: (1 phút)

       Học sinh học bài, làm bài tập sgk.
